
STT Nội dung Nội nghiệp Ngoại nghiệp Tổng cộng Ghi chú

1 Chi phí trực tiếp 59.770.790 18.314.587 78.085.377

-
Chi phí lao động

 (Phụ lục 04)
57.091.187 17.906.623 74.997.810

-
Chi phí dụng cụ 

(Phụ lục 01)
328.464 38.478 366.942

-
Chi phí thiết bị 

(Phụ lục 02)
1.320.818 174.006 1.494.824

-
Chi phí vật liệu 

(Phụ lục 03)
1.030.320 195.480 1.225.800

2

Chi phí chung  

(20% Ngoại nghiệp + 

15% Nội nghiệp)

8.965.618 3.662.917 12.628.536

Thông tư số 

136/2017/TT-

BTC ngày 

22/12/2017 

I Tổng (1+2) 68.736.408 21.977.504 90.713.912

II Thuế GTGT (I*8%) 7.257.113

III Tổng cộng (I+II) 97.971.025

IV Làm tròn 97.970.000

Phụ lục 

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI QUY 

ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2023/QĐ-UBND NGÀY 21/7/2023 

CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

ĐVT: đồng

Thông tư số 

20/2015/TT-

BTNMT ngày 

27/04/2015

(Kèm theo Tờ trình số  99/TTr-ĐĐĐK&KTĐ ngày 05/8/2024 của Phòng Đo đạc, đăng ký và 

Kinh tế đất)


